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ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                         ((((((((    CT.50
Số:     146/2004/QĐ-UB                     Quy Nhơn, ngày  31 tháng  12  năm 2004                                             

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; 

- Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND10 kỳ họp thứ 3 khoá X từ ngày 13 đến ngày 16/12/2004 của HĐND tỉnh Bình Định về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế (Tổ trưởng Tổ công tác triển khai phí, lệ phí của tỉnh);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu 01 loại phí mới và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 03 loại phí đã ban hành trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Giao Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu các loại phí qui định tại Điều 1 cho các đối tượng liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo qui định. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ các quy định sau:

1- Bãi bỏ mức thu phí vệ sinh thoát nước thải công cộng được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh Bình Định.

2- Bãi bỏ đối tượng nộp phí dự thi tốt nghiệp các cấp và phí tuyển sinh (xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học được qui định tại điểm 1, mục II, phần A của Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành và bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

3- Bãi bỏ các mức thu học phí ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Giám đốc KBNN tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Định, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                   TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                            CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Bộ Tài chính 

- Tổng cục thuế 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh.

- CT, các PCT UBND tỉnh.

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP, K7.

                                                                       Vũ Hoàng Hà                                  

BIỂU MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI CÁC LOẠI PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số  146 /2004 /QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh)

((((((((((
I- BAN HÀNH 01 LOẠI PHÍ MỚI   

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT

1, Mức thu:

+ Mức thu phí: 100 đồng/m3 nước sử dụng đối với hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt.

+ Mức thu phí:  200 đồng/m3 nước sử dụng đối với các đối tượng còn lại. 

(Mức thu trên áp dụng cho các đối tượng ở địa bàn thành phố Qui Nhơn và Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước).        


2, Tỷ lệ % để lại: 


- Trích để lại 5 % trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho Cty cấp thoát nước Bình Định mà đơn vị đã thu được.


- Mức phí để lại cho UBND xã, phường là 15% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do UBND xã, phường thu được.

II- BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ 03 LOẠI PHÍ ĐÃ BAN HÀNH:

1. Phí đấu giá quyền sử dụng đất:

a, Cơ quan được thu phí:   Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

b, Đối tượng nộp: 

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất do tỉnh quản lý giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức đấu giá. 

c, Mức thu:

	S

TT
	NỘI DUNG 
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Lô đất có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng trở xuống
	đồng/tổ chức,

cá nhân/một lần 
	250.000

	2
	Lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng
	-nt-
	500.000

	3
	Lô đất có giá khởi điểm trên 1.000 triệu đồng đến 2.000 triệu đồng
	-nt-
	800.000

	4
	Lô đất có giá khởi điểm trên 2.000 triệu đồng
	-nt-
	1.000.000


d, Tỷ lệ % để lại: 
Sở Tài nguyên & Môi trường được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí thu được để chi theo qui định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Học phí:

Mức thu học phí theo qui định dưới đây và áp dụng từ năm học 2004-2005 (từ tháng 9/2004) trở đi:

	SốTT
	CẤP HỌC
	Đơn vị tính
	Mức thu học phí theo vùng

	
	
	
	Thành phố Qui Nhơn (trừ các xã đảo, bán đảo)
	Đồng bằng
	Miền núi thấp và các xã đảo, bán đảo của TP. Qui Nhơn

	I
	HỌC PHÍ CÔNG LẬP
	
	
	
	

	
	1. Mầm non 
	
	
	
	

	
	      a. Nhà trẻ
	đồng/hs/tháng
	30.000
	12.000
	9.000

	
	       b. Mẫu giáo
	đồng/hs/tháng
	30.000
	12.000
	9.000

	
	2. Trung học cơ sở
	đồng/hs/tháng
	20.000
	10.000
	8.000

	
	3. Trung học phổ thông
	đồng/hs/tháng
	35.000
	25.000
	15.000

	
	4. Trung tâm KTTH – HN
	
	
	
	

	
	      a. Trung học cơ sở
	đồng/hs/tháng
	12.000
	8.000
	5.000

	
	      b. Trung học phổ thông
	đồng/hs/tháng
	15.000
	10.000
	8.000

	II
	HỌC PHÍ BÁN CÔNG
	
	
	
	

	
	Trung học phổ thông
	đồng/hs/tháng
	120.000
	100.000
	80.000

	III
	HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ 


	
	
	
	

	
	* Chứng chỉ A
	đồng/hs/tháng
	35.000
	35.000
	35.000

	
	* Chứng chỉ B
	đồng/hs/tháng
	40.000
	40.000
	40.000

	
	* Chứng chỉ C
	đồng/hs/tháng
	45.000
	45.000
	45.000

	IV
	Mức thu học phí của học sinh hệ bán công trong các trường công lập, thu theo mức thu học phí của học sinh trường bán công. Mức thu học phí của học sinh Trường THPT Chu Văn An (thành phố Qui Nhơn) thu theo mức thu của học sinh khu vực đồng bằng.   


3- Phí dự thi, dự tuyển:
Bổ sung, sửa đổi đối tượng nộp của Phí dự thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ: Là các thí sinh tự do dự thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được qui định tại được qui định tại điểm 1, mục II, phần A của Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành và bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh./.







